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THỐNG KÊ QUỐC TẾ VÀ HỘI NHẬP 

 
 

Tạo bộ dữ liệu nghiên cứu sẵn sàng  
từ đăng ký hành chính quốc gia

Päivi Kankaanranta* and Aino Melakari** 

Tóm tắt:  

Để cải thiện khả năng truy cập vào đăng ký quốc gia và dữ liệu hành chính cho mục đích 

nghiên cứu, Cơ quan Thống kê Phần Lan tạo ra các mô-đun dữ liệu nghiên cứu tạo sẵn mà ít 

tốn công để phổ biến hơn so với các tập dữ liệu được điều chỉnh theo yêu cầu của các nhà 

nghiên cứu. Trái ngược với các cuộc khảo sát mẫu do nhiều cơ quan thống kê quốc gia cũng 

như Eurostat cung cấp sẵn cho các nhà nghiên cứu, các mô-đun tạo sẵn này chứa một tập hợp 

các biến tiêu chuẩn với thông tin ở cấp độ kinh doanh cá thể, hộ gia đình hoặc cá nhân được 

trích xuất từ sổ đăng ký hành chính cơ bản. Việc sử dụng và sản xuất các bộ dữ liệu tạo sẵn 

được quy định bởi Đạo luật Thống kê Phần Lan và các đạo luật thống kê của Liên minh Châu 

Âu. Do đó, dữ liệu được đặt biệt hiệu để tất cả các số nhận dạng trực tiếp đều bị xóa khỏi dữ 

liệu. Để có thể cung cấp dữ liệu vi mô với thông tin chi tiết cao, các mô-đun tạo sẵn bao gồm 

một số biến giới hạn liên quan đến các chủ đề cụ thể. Các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng các mô-

đun có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ, điều này cho phép Cơ quan Thống kê Phần 

Lan đáp ứng các yêu cầu của GDPR đối với việc giảm thiểu dữ liệu. Tất cả các mô-đun dữ liệu 

tạo sẵn có thể được liên kết với nhau và với dữ liệu vi mô từ các nguồn khác với các mã nhận 

dạng giả riêng lẻ để xây dựng tập dữ liệu phong phú. Tập hợp các biến bao gồm trong mỗi mô-

đun được mô tả trong danh mục siêu dữ liệu trên trang web Cơ quan Thống kê Phần Lan theo 

cách cho phép các nhà nghiên cứu xác định các tệp dữ liệu phù hợp với mục đích của họ. Các 

mô-đun dữ liệu tạo sẵn chỉ có thể được sử dụng thông qua hệ thống truy cập từ xa an toàn và 

mỗi tệp đầu ra đều được kiểm tra tính bảo mật. Các mô-đun dữ liệu tạo sẵn tạo thành một 

trong những chức năng cơ bản của Dịch vụ Nghiên cứu tại Cơ quan Thống kê Phần Lan. Gần 

70% tất cả các dự án nghiên cứu đang sử dụng bộ dữ liệu tạo sẵn. Có một nhóm riêng biệt, 

những người duy trì các bộ dữ liệu này trên cơ sở toàn thời gian. Cùng với các mô-đun dữ liệu 

được tạo sẵn và hệ thống truy cập từ xa đảm bảo rằng việc sử dụng dữ liệu dựa trên đăng ký 

cấp đơn vị cho mục đích nghiên cứu tuân thủ các chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu  

thống kê. 

* Cơ quan Thống kê Phần Lan, paivi.kankaanranta@stat.fi 

** Cơ quan Thống kê Phần Lan, aino.melakari@stat.fi 
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1. Giới thiệu 

Một trong những mục tiêu chiến lược của 

Cơ quan Thống kê Phần Lan là cải thiện khả 

năng truy cập vào đăng ký quốc gia và các 

nguồn dữ liệu hành chính khác cho các mục 

đích nghiên cứu khoa học và thống kê. Hồ sơ 

hành chính được sử dụng rộng rãi để đưa ra 

số liệu thống kê chính thức ở Phần Lan (xem 

Cơ quan Thống kê Phần Lan, 2004). Do đó, 

phần lớn dữ liệu lưu trữ tại Cơ quan Thống kê 

Phần Lan bao gồm dữ liệu dựa trên đăng ký 

cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm. Vì 

việc chỉnh sửa tập dữ liệu nghiên cứu từ 

nguồn lưu trữ trong cơ quan thống kê và các 

nguồn bên ngoài theo yêu cầu của nhà 

nghiên cứu là rất khó, nên Dịch vụ nghiên 

cứu tại Thống kê Phần Lan phát hành các 

mô-đun dữ liệu tạo sẵn. Các mô-đun dữ liệu 

tạo sẵn này được cung cấp cho các nhà 

nghiên cứu trên cơ sở “nguyên trạng”: chúng 

chứa một tập hợp các biến tiêu chuẩn với 

thông tin cấp đơn vị về tất cả các doanh 

nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được trích 

xuất từ hồ sơ hành chính mà nhiều cơ quan 

chức năng duy trì. Thông thường, các cơ 

quan thống kê quốc gia và các nhà cung cấp 

dữ liệu khác, chẳng hạn như Eurostat, cung 

cấp quyền truy cập vào dữ liệu vi mô bao 

gồm thông tin về một mẫu người trả lời khảo 

sát thay vì toàn bộ tổng thể mục tiêu. 

Các mô-đun dữ liệu nghiên cứu được tạo 

sẵn có hiệu quả về thời gian và chi phí để sản 

xuất. Một thư mục tệp duy nhất được lưu trữ 

trong môi trường an toàn là đủ để đáp ứng 

nhu cầu của tất cả người dùng của một mô-

đun cụ thể. Dữ liệu bao gồm một mô-đun tạo 

sẵn chỉ được biên dịch một lần và được lưu 

vào một thư mục chuyên dụng mà người 

dùng được ủy quyền có thể truy cập được. 

Do đó, không cần sao chép tệp dữ liệu mỗi 

khi thông tin trong một mô-đun cụ thể được 

yêu cầu hoặc cập nhật. 

Thống kê Phần Lan được truyền cảm 

hứng để phát triển một thiết kế mô-đun cung 

cấp cho các nhà nghiên cứu khả năng truy 

cập dễ dàng nhưng linh hoạt vào dữ liệu vi 

mô bí mật bằng kinh nghiệm của họ với Dữ 

liệu nhân viên-nhân viên theo chiều dọc của 

Phần Lan (FLEED) và nhiều mô-đun dữ liệu 

kinh doanh khác nhau. Bộ dữ liệu này kéo dài 

hơn 28 năm (từ 1988 đến 2016) bao gồm tất 

cả những người từ 15 đến 70 tuổi sống ở lục 

địa Phần Lan. Hơn 160 biến dựa trên đăng ký 

trong bộ dữ liệu FLEED được sử dụng rộng rãi 

chứa thông tin về các đặc điểm cơ bản của cá 

nhân, hộ gia đình, điều kiện sống, việc làm, 

các mối quan hệ, thời gian thất nghiệp, thu 

nhập và giáo dục. Để đáp ứng các yêu cầu 

cấp quốc gia và EU về bảo vệ dữ liệu, tập dữ 

liệu lớn này sau đó đã được chia thành các 

tập con nhỏ hơn theo chủ đề. Do đó, các nhà 

nghiên cứu đã bị ngăn cản việc tiếp cận 

thông tin không cần thiết cho các mục đích 

cụ thể của họ. Các tập con của tập dữ liệu 

FLEED trước đây hiện được cung cấp dưới 

dạng các mô-đun dữ liệu nghiên cứu được 

tạo sẵn của FOLK. 

2. Mô-đun dữ liệu nghiên cứu được 

tạo sẵn tại Cơ quan Thống kê Phần Lan 

2.1. Các yếu tố cơ bản của mô-đun dữ 

liệu nghiên cứu tạo sẵn 

Cơ quan Thống kê Phần Lan thiết kế các 

mô-đun dữ liệu nghiên cứu tạo sẵn trên cơ sở 

nhu cầu của các nhà nghiên cứu. Các hồ sơ 

hành chính được yêu cầu thường xuyên nhất 

về nhân khẩu học, xã hội và doanh nghiệp 



 

 
61 

 

được chuyển thành các mô-đun dữ liệu tạo 

sẵn. Phản hồi trực tiếp từ cộng đồng nghiên 

cứu là điều tối quan trọng trong việc xác định 

dữ liệu tương ứng với nhu cầu hiện tại và 

tương lai của nhà nghiên cứu. Một số nhà 

nghiên cứu chủ yếu làm việc trong các tổ 

chức khác giữ vị trí bán thời gian tại Dịch vụ 

Nghiên cứu tại Cơ quan Thống kê Phần Lan. 

Cùng với các nhà khoa học và chuyên gia dữ 

liệu riêng của Cơ quan Thống kê Phần Lan, 

những nhà nghiên cứu này đóng góp kiến 

thức chuyên môn theo chủ đề cụ thể của họ 

vào việc phát triển các mô-đun dữ liệu nghiên 

cứu đã được tạo sẵn mới. Họ cũng đóng vai 

trò là cầu nối giữa Cơ quan Thống kê Phần 

Lan với tư cách là nhà sản xuất dữ liệu và 

cộng đồng nghiên cứu với tư cách là người sử 

dụng dữ liệu. Ngoài ra, Cơ quan Thống kê 

Phần Lan khám phá sở thích của các nhà 

nghiên cứu bằng cách thực hiện khảo sát 

khách hàng và phân tích xu hướng trong bộ 

dữ liệu nghiên cứu được thiết kế riêng. Gần 

đây, các nhà nghiên cứu ngày càng yêu cầu 

quyền truy cập vào dữ liệu thô càng tốt và 

càng nhanh càng tốt sau khi phát hành. 

Mỗi mô-đun tạo sẵn do Cơ quan Thống 

kê Phần Lan phát hành thuộc một bộ sưu tập 

theo chủ đề và xoay quanh một chủ đề cụ 

thể trong chủ đề đó. Các chủ đề chung bao 

gồm dân số, giáo dục, hoạt động kinh doanh, 

thu nhập, thị trường lao động, thương mại 

quốc tế, giao thông, nhà ở cũng như tiền 

lương và tiền công. Để kiểm soát quyền truy 

cập của người dùng vào dữ liệu vi mô bí mật, 

mỗi mô-đun bao gồm một tập hợp các biến 

tiêu chuẩn có số lượng bị hạn chế. Mặc dù số 

lượng biến là một tập hợp con của dữ liệu 

nguồn, nhưng tất cả các đơn vị thống kê ban 

đầu đều được chứa trong các mô-đun dữ liệu 

được tạo sẵn. Do đó, các mô-đun đại diện 

cho toàn bộ tập hợp trong nguồn hành chính. 

Tất cả các mô-đun dữ liệu tạo sẵn đều 

có tên bao gồm tiền tố và nhãn. Tiền tố đề 

cập đến chủ đề và nhãn mô tả chủ đề của 

mô-đun chi tiết hơn. Các tên mô-đun này 

được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng 

nghiên cứu. Hiện tại, Cơ quan Thống kê Phần 

Lan có tổng cộng 56 mô-đun dữ liệu nghiên 

cứu tạo sẵn được cung cấp. Bảng 1 cung cấp 

tóm tắt về các mô-đun này. 

Danh mục siêu dữ liệu trên trang web Cơ 

quan Thống kê Phần Lan, được gọi là Taika, 

bao gồm tài liệu toàn diện mô tả các mô-đun 

dữ liệu được tạo sẵn và các biến trong đó 

(xem Thống kê Phần Lan, Taika - danh mục 

dữ liệu nghiên cứu). Tài liệu có sẵn bằng 

tiếng Phần Lan và trong một số trường hợp 

bằng tiếng Anh, ít nhất là ở định dạng viết 

tắt. Dữ liệu và các mô tả biến có thể được 

duyệt riêng và được truy vấn cho các cụm từ 

tìm kiếm và / hoặc các thuộc tính nhất định. 

Do đó, tài liệu dữ liệu có thể được điều chỉnh 

cho phù hợp với nhu cầu của một người và 

được tải xuống ở định dạng tệp do một người 

lựa chọn. Danh mục siêu dữ liệu không chỉ 

hữu ích cho người dùng hiện tại của các mô-

đun tạo sẵn mà còn cho những người dùng 

trong tương lai. Danh mục cho phép các nhà 

nghiên cứu làm quen với các mô-đun tạo sẵn 

và xác định những mô-đun phù hợp với mục 

đích của họ trước khi họ nộp đơn xin cấp 

phép sử dụng dữ liệu thống kê. 
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Bảng 1. Thống kê Các mô-đun dữ liệu sẵn sàng cho nghiên cứu hiện có của Phần Lan 

Tiền tố của 

bộ dữ liệu 

Chủ đề mô-

đun của bộ 

dữ liệu 

Các chủ đề đã chọn 

của mô-đun (Nguồn 

dữ liệu) 

Tổng thể 

mục tiêu 

Số mô-

đun 

FOLK Dân số 

Thu nhập 

Giáo dục 

Gia đình 

Bằng cấp 

Sống cùng nhau 

Cá nhân 12 

EDUC Giáo dục 

Tuyển sinh 

Học sinh, sinh viên 

Bằng cấp 

Cá nhân 3 

FIRM 
Hoạt động kinh 

doanh 

Hoạt động kinh 

doanh 

Báo cáo tài chính 

Doanh nghiệp 23 

FLOWN Sở hữu 
Thông tin cổ đông 

Thông tin cổ tức 

Doanh 

nghiệp, cá 

nhân 

1 

SES Thu nhập 

Cơ cấu thống kê thu nhập 

Cấu trúc hài hòa của thống kê 

thu nhập 

Cá nhân 1 

TAX Thu nhập 

Tiền lương, lương hưu và trợ 

cấp (Sổ đăng ký thu nhập 

quốc gia) 

Cá nhân, 

doanh 

nghiệp 

3 

INFRA 
Dữ liệu không 

gian 
Dữ liệu không gian của cư dân 

Cá nhân, tòa 

nhà 
2 

Dữ liệu từ 

các tổ chức 

khác 

Thị trường lao 

động 

Thương mại 

quốc tế 

Giáo dục 

Vận tải 

Số liệu thống kê về dịch vụ 

việc làm (Bộ Kinh tế và Việc 

làm) 

Thương mại quốc tế về hàng 

hóa (Hải quan Phần Lan) 

Kết quả xét tuyển (Hội đồng 

xét tuyển) 

Cá nhân, 

doanh 

nghiệp 

11 

 

2.2. Liên kết các mô-đun dữ liệu tạo sẵn 

Các mô-đun dữ liệu nghiên cứu được tạo 

sẵn có thể được sử dụng để xây dựng các bộ 

dữ liệu phong phú tương ứng với các nhu cầu 

cụ thể của một dự án nghiên cứu. Các cơ 

quan chức năng khác nhau ở Phần Lan sử 

dụng mã nhận dạng thống nhất cho cá nhân, 

doanh nghiệp và tổ chức cũng như các tòa 
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nhà và nhà ở. Do đó, các mô-đun dữ liệu tạo 

sẵn có thể được liên kết với nhau bằng các 

mã nhận dạng giả bắt nguồn từ các mã nhận 

dạng trực tiếp này. Loại liên kết dữ liệu này 

không khả thi với dữ liệu vi mô dựa trên khảo 

sát ngoại trừ các nghiên cứu theo thời gian. 

Một khi dữ liệu được hài hòa, các mã nhận 

dạng thống nhất cho phép các cá nhân và 

doanh nghiệp được theo dõi trong suốt vòng 

đời của chúng. Sự hài hòa dữ liệu thường bao 

gồm việc đặt tên các biến một cách nhất 

quán theo thời gian và làm cho các phân loại 

được sử dụng phổ biến nhất có thể so  

sánh được. 

Mã nhận dạng thống nhất giúp có thể 

kết hợp các mô-đun tạo sẵn ngay cả với dữ 

liệu cấp đơn vị từ các nguồn nằm ngoài tầm 

kiểm soát của Cơ quan Thống kê Phần Lan, 

chẳng hạn như dữ liệu về việc sử dụng các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc mua thuốc 

theo toa. Những dữ liệu này được gửi đến Cơ 

quan Thống kê Phần Lan để lấy bút danh 

trước khi cung cấp cho các nhà nghiên cứu. 

Dữ liệu khảo sát do Cơ quan Thống kê Phần 

Lan hoặc chính các nhà nghiên cứu thu thập 

có thể được tích hợp với dữ liệu đăng ký cấp 

đơn vị ở một mức độ hạn chế. Người trả lời 

khảo sát cần được thông báo trước khi phỏng 

vấn hồ sơ hành chính nào sẽ được kết hợp 

với thông tin họ cung cấp cho cuộc khảo sát 

(xem ví dụ: Törmälehto 2008). 

2.3 Ứng dụng để sử dụng các mô-đun dữ 

liệu tạo sẵn 

Các mô-đun dữ liệu tạo sẵn do Cơ quan 

Thống kê Phần Lan phát hành cung cấp cho 

các nhà nghiên cứu khả năng truy cập tương 

đối nhanh chóng vào dữ liệu vi mô bí mật. Vì 

các mô-đun này được cung cấp ở định dạng 

chuẩn và các tệp dữ liệu luôn sẵn có trong 

môi trường an toàn, nên việc xử lý đơn xin 

cấp phép sẽ mất ít thời gian hơn so với dữ 

liệu nghiên cứu được thiết kế riêng. Theo 

thông lệ hiện tại, giấy phép bao gồm tất cả 

các bản cập nhật trong tương lai cho các mô-

đun dữ liệu tạo sẵn được chỉ định trong đó 

miễn là giấy phép còn hiệu lực (tối đa năm 

năm với tùy chọn gia hạn). Do đó, các nhà 

nghiên cứu không cần phải đăng ký riêng 

giấy phép mới để có quyền truy cập vào bản 

phát hành mới nhất cho các mô-đun dữ liệu 

theo ý của họ. Tuy nhiên, đơn xin cấp phép 

mới được yêu cầu bất cứ khi nào các mô-đun 

tạo sẵn mới hoặc dữ liệu khác được thêm vào 

một dự án nghiên cứu hiện có. 

Bởi vì các mô-đun dữ liệu tạo sẵn chứa 

thông tin về tổng số mẫu của tổng thể mục 

tiêu, các đơn xin cấp phép và các kế hoạch 

nghiên cứu đi kèm được sàng lọc cẩn thận. 

Ứng dụng phải chỉ định các mô-đun dữ liệu 

tạo sẵn được yêu cầu và các dữ liệu khác 

cùng với mục đích của dự án nghiên cứu. Khi 

quyền truy cập vào dữ liệu vi mô chứa thông 

tin về người được yêu cầu, ứng dụng phải 

cung cấp lý do cho nhu cầu sử dụng thông tin 

về tổng dân số. Các lý do đủ tiêu chuẩn bao 

gồm ví dụ như theo dõi các gia đình theo thời 

gian hoặc sản xuất các nhóm đối chứng cho 

dân số nghiên cứu. Nếu việc sử dụng dữ liệu 

tổng thể là không hợp lý, thay vào đó, một 

mẫu tương ứng với nhu cầu của thiết kế 

nghiên cứu sẽ được cung cấp. 

3. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu và 

bảo mật dữ liệu 

3.1. Các điều kiện tiên quyết chung để 

phát hành dữ liệu tạo sẵn 

Các mô-đun dữ liệu nghiên cứu được tạo 

sẵn cung cấp sự thỏa hiệp giữa khả năng truy 
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cập dễ dàng vào dữ liệu vi mô bí mật và việc 

tuân thủ khuôn khổ pháp lý về xử lý thông tin 

cấp đơn vị. Các điều kiện để sản xuất và sử 

dụng các mô-đun dữ liệu tạo sẵn được xác 

định trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 

(GDPR) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu quốc gia 

bổ sung (1050/2018) cũng như trong Đạo 

luật thống kê quốc gia (280/2004) . Các thỏa 

thuận pháp lý này xác định thông tin cấp độ 

đơn vị chi tiết cao có trong đăng ký hành 

chính có thể được phát hành và cách thức 

truy cập vi dữ liệu này (xem Thống kê Phần 

Lan 2013 và UNECE 2007 để biết các mô tả 

trước đây về luật pháp quốc gia về phát hành 

vi dữ liệu ở Phần Lan). 

Vì bộ dữ liệu tạo sẵn bao gồm các bộ 

biến tiêu chuẩn được tạo sẵn mà không cần 

chỉnh sửa, nội dung thông tin của mỗi mô-

đun được xem xét kỹ lưỡng trong giai đoạn 

lập kế hoạch để ngăn các nhà nghiên cứu 

tiếp cận với thông tin không cần thiết. Đề 

xuất về mô-đun dữ liệu hoàn thiện sẵn sàng 

được đệ trình để đánh giá cho ủy ban đạo 

đức thống kê của Cơ quan Thống kê Phần 

Lan, bao gồm đại diện của các bộ phận khác 

nhau. Quyết định cuối cùng về việc phát hành 

một mô-đun dữ liệu nghiên cứu đã sẵn sàng 

mới do các giám đốc phụ trách đưa ra. 

Để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật dữ 

liệu và bảo vệ dữ liệu, các số nhận dạng trực 

tiếp được loại trừ khỏi các mô-đun dữ liệu 

nghiên cứu được tạo sẵn. Các mã nhận dạng 

duy nhất, chẳng hạn như mã nhận dạng cá 

nhân, mã nhận dạng doanh nghiệp cũng như 

mã cư trú cho các tòa nhà và nhà ở, được 

thay thế bằng mã nhận dạng giả. Bởi vì các 

mô-đun dữ liệu tạo sẵn chứa một số lượng 

biến hạn chế, tập dữ liệu cuối cùng được liên 

kết cùng với các số nhận dạng giả này tuân 

theo nhu cầu GDPR để giảm thiểu dữ liệu: 

các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng các mô-đun 

có liên quan cho dự án của họ. Mặc dù việc 

đặt bút danh đảm bảo rằng các chủ thể dữ 

liệu của các mô-đun không thể được xác định 

trực tiếp, chúng vẫn có thể được xác định 

một cách gián tiếp. Do đó, dữ liệu tạo sẵn chỉ 

có thể được sử dụng thông qua hệ thống truy 

cập từ xa, nơi có thể kiểm soát quá trình xử 

lý dữ liệu. 

Để bảo vệ hơn nữa quyền riêng tư của 

các chủ thể dữ liệu, thông tin nhạy cảm sẽ bị 

xóa khỏi các mô-đun dữ liệu được tạo sẵn. 

Giống như thông tin đặc biệt, dữ liệu cá nhân 

thuộc một số danh mục đặc biệt nhất định 

cũng bị loại trừ khỏi các mô-đun này. Việc xử 

lý thông tin thuộc các loại này thường bị cấm. 

Dữ liệu như vậy tiết lộ nguồn gốc chủng tộc 

và dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc 

niềm tin triết học, tư cách thành viên công 

đoàn cũng như khuynh hướng hoặc hoạt 

động tình dục. Các danh mục dữ liệu cá nhân 

đặc biệt cũng bao gồm thông tin liên quan 

đến sức khỏe cũng như dữ liệu di truyền và 

sinh trắc học trực tiếp nhận dạng người đó. 

Cơ quan Thống kê Phần Lan không duy trì hồ 

sơ của những dữ liệu này. Tuy nhiên, dữ liệu 

sức khỏe cũng như di truyền và sinh trắc học 

có sẵn thông qua các cơ quan chức năng 

khác và có thể được xử lý và liên kết với  

bộ dữ liệu tạo sẵn của Cơ quan Thống kê 

Phần Lan nếu GDPR, luật Châu Âu hoặc luật 

pháp quốc gia đưa ra một ngoại lệ đối với 

lệnh cấm. 

3.2. Giải pháp an toàn để sử dụng dữ 

liệu được tạo sẵn 

Vì các chủ thể dữ liệu có thể được xác 

định gián tiếp từ dữ liệu vi mô bí mật, các 

mô-đun tạo sẵn chỉ có thể truy cập được 



 

 
65 

 

thông qua hệ thống truy cập từ xa FIONA mà 

Cơ quan Thống kê Phần Lan đã phát triển 

cùng với công ty nhà nước Trung tâm Khoa 

học CNTT. Hệ thống này cung cấp một cách 

an toàn để xử lý dữ liệu nhạy cảm. FIONA là 

một môi trường khép kín không có kết nối 

internet bên ngoài và các nhà nghiên cứu 

không có khả năng lấy ra hoặc tải lên bất kỳ 

dữ liệu hoặc bất kỳ tệp nào vào hệ thống. Chỉ 

có thể sử dụng FIONA trong khu vực EU và 

các nước thứ ba mà ủy ban EU đã cho phép 

chuyển dữ liệu vi mô và từ các địa chỉ IP cấp 

tổ chức mà Cơ quan Thống kê Phần Lan đã 

chấp nhận là địa chỉ an toàn. Trong các tình 

huống không thể truy cập FIONA, các nhà 

nghiên cứu có thể đến thăm phòng thí 

nghiệm nghiên cứu tại các cơ sở của CƠ quan 

Thống kê Phần Lan ở Helsinki. 

Trước khi các nhà nghiên cứu có thể có 

quyền truy cập vào hệ thống truy cập từ xa 

và dữ liệu đã tạo sẵn, họ phải điền vào một 

cam kết truy cập từ xa mà họ cam kết với các 

điều khoản và điều kiện của Dịch vụ Nghiên 

cứu Thống kê Phần Lan. Trong cam kết, ví dụ 

như báo cáo các địa chỉ và mô tả các biện 

pháp bảo mật dữ liệu của không gian làm 

việc là bắt buộc. Cam kết được ký bởi đại 

diện từ tổ chức của nhà nghiên cứu, người 

chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền truy 

cập từ xa của nhà nghiên cứu. Trong trường 

hợp sử dụng sai mục đích, Cơ quan Thống kê 

Phần Lan được phép ngắt truy nhập vào hệ 

thống truy cập từ xa. 

3.3. Nguyên tắc của người dùng để bảo 

vệ dữ liệu bí mật 

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu 

được đặt bút danh phải có nghĩa vụ giữ bí 

mật và phải cam kết không tiết lộ cho những 

người khác ngoài những thông tin được đề 

cập trong giấy phép về bất kỳ thông tin nào 

mà họ có nghĩa vụ giữ bí mật. Các nhà 

nghiên cứu cũng phải đảm bảo rằng kết quả 

đầu ra không tiết lộ thông tin cấp đơn vị hoặc 

chứa thông tin cho phép xác định chủ thể  

dữ liệu. 

Có một số hướng dẫn cho các loại tập dữ 

liệu và kết quả đầu ra khác nhau. Quy tắc 

chính trong việc bảo vệ các bảng tần số và 

cường độ là giá trị ngưỡng là ba, có nghĩa là 

đầu ra chỉ có thể được xuất bản nếu nó dựa 

trên ít nhất ba quan sát (với một vài ngoại lệ, 

chẳng hạn như giá trị ngưỡng là mười cho 

sẵn sàng -tạo dữ liệu dựa trên Đăng ký thu 

nhập). Ngoài ra còn có các quy tắc khác 

ngoài giá trị ngưỡng này, chẳng hạn như quy 

tắc thống trị (1.75), được sử dụng với dữ liệu 

doanh nghiệp cập nhật nhất. Về các bộ dữ 

liệu nhạy cảm nhất, có nhiều quy tắc bảo vệ 

dữ liệu cụ thể hơn cần được xem xét. Ví dụ: 

các giá trị ngưỡng nhất định áp dụng cho các 

đầu ra được xuất bản từ dữ liệu không gian. 

Khi mô-đun tạo sẵn bao gồm dữ liệu được cơ 

quan có thẩm quyền khác cho phép, Cơ quan 

Thống kê Phần Lan tuân theo các quy tắc bảo 

vệ dữ liệu của tổ chức đó. 

Các nhà nghiên cứu được yêu cầu tuân 

theo các yêu cầu bảo vệ dữ liệu khi làm việc 

trong hệ thống truy cập từ xa. Tất cả việc 

truyền dữ liệu giữa FIONA và các nhà nghiên 

cứu đều thông qua một giao thức kiểm tra 

đầu ra, được thực hiện thủ công bởi nhân 

viên của Dịch vụ Nghiên cứu. Trước khi kết 

quả đầu ra có thể được gửi đến các nhà 

nghiên cứu, chúng sẽ được kiểm tra xem có 

khả năng vi phạm bí mật hay không. Vì quá 

trình đánh giá tiết lộ sử dụng các nguồn lực 

của Thống kê Phần Lan và dẫn đến sự chậm 

trễ cho các nhà nghiên cứu, các tùy chọn để 
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tự động hóa một phần giao thức hiện đang 

được khám phá. 

4. Chi phí sản xuất và sử dụng dữ 

liệu nghiên cứu tạo sẵn 

Cơ quan Thống kê Phần Lan tính phí cho 

cả việc xử lý đơn xin cấp phép sử dụng dữ 

liệu thống kê và dữ liệu nghiên cứu của chính 

nó. Các khoản phí bổ sung được thu cho việc 

sử dụng hệ thống truy cập từ xa hàng năm. 

Việc xử lý đơn xin cấp phép có tốc độ cố định 

và bao gồm một giờ làm việc chuẩn bị. 

Những giờ làm việc chuẩn bị bổ sung được 

tính theo giờ. Phí xử lý được thu ngay cả khi 

đơn đăng ký không được chấp thuận. 

Thiết kế mô-đun là một cách hiệu quả về 

thời gian và chi phí để cung cấp cho các nhà 

nghiên cứu quyền truy cập vào dữ liệu vi mô. 

Hiệu quả này được phản ánh ở mức giá 

tương đối rẻ được tính cho các mô-đun dữ 

liệu tạo sẵn. Bởi vì mô-đun dữ liệu tạo sẵn chỉ 

được phát hành một lần ở định dạng tiêu 

chuẩn, chi phí sản xuất và bảo trì được phân 

bổ đồng đều cho tất cả người dùng được ủy 

quyền của mô-đun, cả những người hiện tại 

và trong tương lai. Mặt khác, chi phí biên 

soạn một bộ dữ liệu được thiết kế riêng chỉ 

do dự án nghiên cứu cần dữ liệu tùy chỉnh 

phát sinh. 

Phương pháp sản xuất cũng cho phép Cơ 

quan Thống kê Phần Lan ấn định trước giá 

của các mô-đun dữ liệu tạo sẵn, điều này trái 

ngược với các tập dữ liệu nghiên cứu được 

thiết kế riêng. Do đó, chi phí dữ liệu cho một 

dự án nghiên cứu chủ yếu dựa vào các mô-

đun dữ liệu tạo sẵn là khá dễ đoán. Hiện tại, 

phí dữ liệu chỉ được thu một lần, sau khi giấy 

phép người dùng đã được cấp và bao gồm 

các bản cập nhật dữ liệu trong tương lai. Hơn 

nữa, phí dữ liệu bao gồm hướng dẫn về việc 

sử dụng dữ liệu nghiên cứu đã tạo sẵn và bất 

kỳ bảo trì dữ liệu bổ sung nào. Hiện tại, có 

bốn loại giá khác nhau đại khái dựa trên kích 

thước của mô-đun dữ liệu và tần suất cập 

nhật. Mặt khác, chi phí kiểm tra đầu ra được 

chi trả bởi phí hàng năm tính cho việc sử 

dụng hệ thống truy cập từ xa. Phí xử lý đơn 

xin cấp phép, dữ liệu và sử dụng hệ thống 

truy cập từ xa có thể thay đổi định kỳ. 

5. Kết luận 

Để đáp ứng yêu cầu của các nhà nghiên 

cứu, Cơ quan Thống kê Phần Lan phát hành 

các mô-đun dữ liệu nghiên cứu được tạo sẵn 

từ nhiều chủ đề khác nhau. Các mô-đun cung 

cấp khả năng truy cập tương đối dễ dàng 

nhưng linh hoạt vào dữ liệu vi mô hành chính 

cho các mục đích được quy định trong luật 

pháp quốc gia, đó là các nghiên cứu khoa học 

và điều tra thống kê về điều kiện xã hội. 

Chính sách phát hành dữ liệu này không ảnh 

hưởng đến tính bảo mật của dữ liệu. Nó cũng 

hiệu quả về chi phí và thời gian cho cả Cơ 

quan Thống kê Phần Lan với tư cách là nhà 

cung cấp dữ liệu và các nhà nghiên cứu với 

tư cách là người sử dụng dữ liệu. Các tệp dữ 

liệu cấu thành một mô-đun chỉ được hình 

thành một lần và được lưu trữ trong một môi 

trường an toàn, nơi việc xử lý dữ liệu cấp  

đơn vị có thể được kiểm soát một cách khá 

dễ dàng. 

Dữ liệu tạo sẵn là nguồn dữ liệu đáng 

chú ý cho các nghiên cứu tập trung vào các 

cá nhân và doanh nghiệp. Hơn một trăm dự 

án nghiên cứu và bốn trăm nhà nghiên cứu 

hiện đang sử dụng dữ liệu tạo sẵn trong các 

nghiên cứu của họ. Vào năm 2020, Cơ quan 

Thống kê Phần Lan đã xử lý gần trăm ứng 

dụng liên quan đến các mô-đun tạo sẵn và số 

lượng các loại yêu cầu dữ liệu này đang tăng 
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lên. Hầu hết các dự án đều có quyền truy cập 

vào dữ liệu tổng dân số và dữ liệu tạo sẵn 

được sử dụng thường xuyên nhất là các mô-

đun FOLK chứa nhiều loại dữ liệu liên quan 

đến dân số. 

Dữ liệu tạo sẵn có thể được mong đợi sẽ 

trở thành cốt lõi của các dịch vụ dữ liệu vi mô 

do Cơ quan Thống kê Phần Lan cung cấp cho 

các nhà nghiên cứu. Để có thể đáp ứng nhu 

cầu gia tăng, nhiều nguồn lực hơn đã được 

phân bổ để duy trì các mô-đun đã sẵn sàng 

hiện tại và phát triển các mô-đun mới. Kết 

quả là, một nhóm riêng biệt với bảy thành 

viên chịu trách nhiệm về các hoạt động này 

đã được thành lập. Vì các dự án nghiên cứu 

đã mở rộng mục đích của chúng sang các 

hiện tượng mới, nên số lượng các mô-đun tạo 

sẵn được dự đoán sẽ tăng lên trong tương 

lai. Theo xu hướng hiện nay, các dự án 

nghiên cứu được kỳ vọng sẽ trở nên lớn hơn 

về số lượng nhà nghiên cứu cũng như số 

lượng mô-đun tạo sẵn mà họ muốn truy cập. 

Theo phản hồi, các nhà nghiên cứu đánh 

giá cao các bản cập nhật thường xuyên mà 

họ có quyền truy cập tự động mà không cần 

quy trình ứng dụng. Họ cũng đánh giá rằng 

các mô-đun tạo sẵn phù hợp với nhu cầu của 

các loại nhà nghiên cứu khác nhau, cho dù họ 

là người mới bắt đầu hay những người đã có 

kinh nghiệm. Mặt khác, một số nhà nghiên 

cứu có kinh nghiệm cho rằng một số mô-đun 

nhất định đã quá xử lý và thay vào đó muốn 

có quyền truy cập vào dữ liệu thô. Trong 

những trường hợp này, có thể áp dụng cho 

dữ liệu được điều chỉnh bổ sung cho các mô-

đun được tạo sẵn. Cơ quan Thống kê Phần 

Lan đặt mục tiêu tạo ra các mô-đun mới với 

nhiều thông tin chi tiết hơn để thỏa mãn 

những nhu cầu này. Ví dụ, trong năm qua, Cơ 

quan Thống kê Phần Lan đã giới thiệu một số 

mô-đun mới với ít dữ liệu được xử lý về thu 

nhập tiền lương và phúc lợi được trích xuất từ 

Đăng ký thu nhập. Các mô-đun mới này đã 

đóng một vai trò quan trọng trong các nghiên 

cứu gần đây về hậu quả kinh tế của đại dịch 

COVID-19. 
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